 UBND TỈNH ĐẮK LẮK

  SỞ CÔNG THƯƠNG

PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH KIỂM TRA DO PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP CHỦ TRÌ

(Ban hành kèm theo Quyết định số  179 /QĐ-SCT, ngày   11 /12/2019 của Giám đốc Sở Công Thương)

	TT
	Đối tượng TT
	Địa chỉ
	Mã số thuế
	Nội dung TT
	Thời hạn TT
	Thời kỳ thanh tra
	Thời gian tiến hành
	Đơn vị phối hợp

	I. Lĩnh vực Sản xuất, kinh doanh thực phẩm

	01
	Công ty TNHH SX rượu & CB TP Quyên Quyên
	295/62 Hà Huy Tập, p.Tân Lợi, Tp.BMT, Đắk Lắk
	6001468137
	Chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất thực phẩm
	10 ngày
	Năm 2019 đến thời điểm kiểm tra
	Quý I
	Thanh tra sở

	02
	CN Du lịch & Khách sạn Biệt Điện
	01 Ngô Quyền, p.Thắng Lợi, tp.BMT, Đắk Lắk
	6000234538-101
	
	
	
	
	

	03
	Công ty TNHH 1102 PRO

	07-09 Y Ngông, P.Tự An, Tp. BMT,  Đắk Lắk
	6001449180
	
	
	
	
	

	04
	HKD Yok Don AmaKông - Y Pao


	611 Võ Văn Kiệt, p.Khánh Xuân, Tp. BMT, Đắk Lắk
	6001053728
	
	
	
	
	

	05
	Chi nhánh Đắk Lắk - Công ty CP XNK Tổng hợp Bình Phước
	Thôn 2, xã Krông Á, huyện M’Đrắk, Đắk Lắk
	3800100760-006
	
	
	
	
	

	06
	Cty CPLTVTNN Đăk Lắk- NMTBS Ea Kar
	Thôn 9, xã Ea Sar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk
	6001415329
	Chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất thực phẩm
	10 ngày
	Năm 2019 đến thời điểm kiểm tra
	Quý II
	Thanh tra sở

	07
	Công ty TNHH Cao Đạt
	Km 57 QL 26, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk
	40.02.00103 2


	
	
	
	
	

	08
	Công ty TNHH MTV Phạm-Asset Tây Nguyên
	Số 47, trục lộ 4, Buôn Ky, p.Thành Nhất, Tp.BMT
	6001431698
	Chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất thực phẩm
	10 ngày
	Năm 2019 đến thời điểm kiểm tra
	Quý III
	Thanh tra sở

	09
	Công ty CPĐT & sx Lợi Tâm
	Thôn 7, xã Hoà Thuận, Tp.BMT, Đắk Lắk
	6001547068
	
	
	
	
	

	10
	Công ty TNHH MTV TM Hạnh Phương
	17 Trần Văn Phụ, Tp. BMT, Đắk Lắk
	6000177057
	Chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất thực phẩm
	10 ngày
	Năm 2019 đến thời điểm kiểm tra
	Quý IV
	Thanh tra sở

	11
	Công ty TNHH MTV TM Hạnh Vân
	Đường Y Ngông (nối dài), tp.BMT, Đắk Lắk
	6000187581


	
	
	
	
	

	12
	CN Công ty Ajinomoto tại Đắk Lắk
	120 Hoàng Hoa Thám,p.Tân Tiến, tp.BMT, Đắk Lắk
	3600244645-050
	Chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh thực phẩm
	10 ngày
	Năm 2019 đến thời điểm kiểm tra
	Quý I
	Thanh tra sở

	13
	Công ty CP VN Đà Thành Services


	Tầng 2, lô 43 LK 6, KĐT Đông Nam, p.An Lạc, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk
	0401840260-002


	
	
	
	
	

	14
	Công ty TNHH Hải Vy Buôn Hồ
	TDP Tân Lập 1, p. Đạt Hiếu,tx. Buôn Hồ, Đắk Lắk
	6001382842
	
	
	
	
	

	15
	Công ty TNHH MTV Nga Hùng
	TDP6, p. An Lạc, thị xã BuônHồ, ĐắkLắk
	6001171697


	
	
	
	
	

	16
	Công ty CP Con Cưng - chi nhánh Đắk Lắk
	384 Lê Duẩn, tp.BMT, Đắk Lắk
	0313450007-007


	Chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh thực phẩm
	10 ngày
	Năm 2019 đến thời điểm kiểm tra
	Quý II
	Thanh tra sở

	17
	Công ty TNHH TMDV Nữ Vương
	Km 35 QL 26, thôn Phước Lộc 3, xã Ea Phê, Krông Pắc, Đắk Lắk
	6000128931


	
	
	
	
	

	18
	Siêu thị V.Mart - Công ty TNHH Thiên Long Phát


	88 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk


	6000887110
	
	
	
	
	

	19
	CN Công ty TNHH Đắk Hưng tại Đắk Lắk
	67 Y Moan Ênuôl, tp. BMT, Đắk Lắk
	5900981971-006


	Chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh thực phẩm
	10 ngày
	Năm 2019 đến thời điểm kiểm tra
	Quý III
	Thanh tra sở

	20
	Vinmart+ DLK 03


	152 Phạm Văn Đồng, P.Tân Hòa, TP. BMT, Đắk Lắk.


	0104918404-017
	
	
	
	
	

	21
	Vinmart+ DLK 08
	44 Nguyễn Đình Chiểu, tp.BMT, Đắk Lắk
	0104918404-017
	
	
	
	
	

	22
	Vinmart+ DLK 09
	185-187 Điện Biên Phủ,tp.BMT, Đắk Lắk
	0104918404-017
	
	
	
	
	

	23
	Vinmart+ DLK 11
	569 Lê Duẩn, tp.BMT, Đắk Lắk
	0104918404-017
	
	
	
	
	

	24
	Vinmart+ DLK 13
	47 Nguyễn Viết Xuân, tp.BMT
	0104918404-017
	Chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh thực phẩm
	10 ngày
	Năm 2019 đến thời điểm kiểm tra
	Quý IV
	Thanh tra sở

	25
	Vinmart+ DLK 02
	113 Ama Khê, tp.BMT, Đắk Lắk
	0104918404-017
	
	
	
	
	

	26
	Vinmart+ DLK 04
	277 Phan Bội Châu, tp.BMT, Đắk Lắk
	0104918404-017
	
	
	
	
	

	27
	Vinmart+ DLK 12
	211 Mai Hắc Đế, tp.BMT, Đắk Lắk
	0104918404-017
	
	
	
	
	

	28
	Vinmart+ DLK 16
	87 - 89 Hùng Vương, tp.BMT, Đắk Lắk
	0104918404-017
	
	
	
	
	

	29
	Vinmart+ DLK 06
	165A Y Moan Ênuôl, tp.BMT, Đắk Lắk
	0104918404-017
	
	
	
	
	

	30
	Vinmart+ DLK 15
	93-95 Nguyễn Công Trứ, tp.BMT, Đắk Lắk
	0104918404-017
	
	
	
	
	


